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NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC-TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mộng Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Nguyễn Văn Hai 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh T n – Th     T a  n nh n   n 

 h nh  h   a     

-   i di n  i n ki m sát nhân dân thành ph   a  éc tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Trần Ái Diễm – Kiểm s   viên 

Ngày 21 tháng 6 năm 2023  ại  rụ sở T a  n nh n   n  h nh  h   a  éc, 

 ỉnh  ồng Th     i n h nh x   xử sơ  hẩm  ông  hai vụ  n hình sự sơ  hẩm  hụ l  

s  24/2023/TLST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2023  heo Quy   định đ a vụ  n ra x   

xử s  20/2023/Q XX T-HS ngày 09 tháng 6 năm 2023 đ i với bị   o: 

Họ v   ên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1982 tại  ỉnh  ồng Th  ; Nơi     rú: Ấp 

D, xã M   h nh  h  S   ỉnh  ồng Th  ; Nghề nghiệ : không; Trình độ họ  vấn: 

 hông bi    hữ; D n  ộ : Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu    ị h: Việ  

Nam; Con ông: Nguyễn Văn D1  sinh năm 1942 và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 

1952 ( h  ); Vợ: Mai Thị H1  sinh năm 1990; Con:  ó 01  on  ên Nguyễn Ph   L, 

sinh năm 2014; Tiền  n: Ng y 18/3/2010 bị T a  n nh n   n huyện Thuận An (nay 

l   h nh  h  Thuận An)   ỉnh Bình D ơng xử  hạ  30  h ng  ù về  ội “C    g y 

 h ơng  í h”   hấ  h nh xong hình  hạ   ù ng y 06/01/2012   hi h nh xong  n  hí 

hình sự sơ  hẩm v   n  hí   n sự sơ  hẩm v o ng y 27/7/2011  về  r  h nhiệm   n 

sự  h a  hi h nh xong; Tiền sự: Ngày 16/12/2021 bị Công an xã M   h nh  h  S xử 

 hạ  1.500.000 đồng về h nh vi “Trộm  ắ    i sản”   h a nộ   hạ  xong; Ng y 

18/02/2022 bị Công an  h nh  h  S xử  hạ  4.000.000 đồng về h nh vi “C    l m 

h  hỏng   i sản  ủa cá nhân”   h a nộ   hạ  xong; Tạm giữ   ạm giam: không. Hiện 

đang đ ợ   ại ngoại      ụng biện  h   ngăn  hặn  ấm đi  hỏi nơi     rú ( ó mặ ). 

- Bị h i: Anh Nguyễn Văn P  sinh năm 1980. Nơi     rú: Ấp D, xã M, thành 

 h  S   ỉnh  ồng Th p (có mặ ). 

Bản  n s : 15/2023/HS-ST 

Ngày: 21-6-2023 
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- Người làm chứng: 

+ Anh Nguyễn Văn T  sinh năm 1994. Nơi     rú: Ấp D, xã M   h nh  h  S, 

 ỉnh  ồng Th   ( ó mặ ). 

+ Chị Phan Bí h T1  sinh năm 1997. Nơi     rú: Ấp D, xã M   h nh  h  S, 

 ỉnh  ồng Th   ( ó mặ ). 

+ Anh Trần Xu n K  sinh năm 1996. Nơi     rú: Ấp Q, xã N  huyện V   ỉnh 

 ồng Th   (vắng mặ ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo       i liệu  ó  rong hồ sơ vụ  n v   iễn bi n  ại  hiên   a  nội  ung vụ 

 n đ ợ   óm  ắ  nh  sau: 

V o  hoảng 11 giờ  ng y 06/01/2023  anh Nguyễn Văn P về nh   ha ruộ  l  

ông Nguyễn Văn D1  ại ấ  D, xã M   h nh  h  S   ỉnh  ồng Th   để  ự đ m giỗ 

mẹ ruộ .  au  hi  i   khách xong, anh P  ùng em ruộ  l  Nguyễn Văn H  ùng ngồi 

u ng bia v  h    arao e  r ớ  s n nh .   n  hoảng 16 giờ 30  hú   ùng ng y  H 

u ng say v   ó lời lẽ xú   hạm ông D1, anh P  hấy H nói  huyện xú   hạm đ n 

 ha nên lớn  i ng  ãi nhau qua lại với H v   ùng  ay nắm  ổ  o    o H lại  r ớ  

b n  hờ v  nói “B  gi  m y đ y m  m y ăn nói  hông ra gì!”  sau đó anh P buông 

H ra  rồi quay lại b n ngồi u ng bia  i  . Lú  n y  H nhặ   on  ao rựa   i  hoảng 

42 m  rộng 08 m để   ới b n nơi anh P đang ngồi   ầm  ay  hải  h m mộ  nh   

v o vùng  ằm bên  r i  ủa anh P, làm anh P loạn  hoạng    ngã v o  huồng g  bên 

 ạnh  anh P g ợng  ậy lấy  ay  r i đỡ mặ   hì bị H  i    ụ   h m 02 - 03 nhát trúng 

v o  huỷ  ay  r i  ủa anh P.  

Lú  n y  Nguyễn Văn T l  em  rai  ủa H và P  hứng  i n sự việ   hạy đ n 

 an ngăn v  giậ   on  ao  rên  ay  ủa H n m xu ng đấ .  au đó  H bỏ ra về    n 

anh P đ ợ  T đ a đ n bệnh viện đa  hoa  h nh  h   a      ấ   ứu v  điều  rị 

th ơng  í h  đ n ng y 10/01/2023  hì xuấ  viện.  

Qu   rình điều  ra  Công an  ó  ạm giữ  on  ao rựa m  H sử  ụng  h m g y 

th ơng tích cho anh P.  

Tại Bản     luận gi m định s  126/TgT  ng y 17/3/2023  ủa Trung   m  h   y 

 huộ   ở Y     ỉnh  ồng Th   về  ỷ lệ  ổn  h ơng  ơ  hể  ủa Nguyễn Văn P nh  sau: 

1. Dấu hiệu  hính qua gi m định 

-  ẹo v    h ơng  hần mềm   ới  ai  r i đ n  ằm  r i   í h  h ớ   rung bình. 

Tỷ lệ  ổn  h ơng: 06%. 
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-  ẹo v    h ơng  hần mềm mặ  sau  huỷ  ay  r i   í h  h ớ   rung bình. Tỷ 

lệ  ổn  h ơng: 02%. 

- Gãy x ơng hàm d ới  r i   an liền      hông ảnh h ởng  hứ  năng. Tỷ lệ 

 ổn  h ơng: 09%. 

2. Căn  ứ Bảng  ỷ lệ  ổn  h ơng  ơ  hể ban h nh  èm  heo Thông    s  

22/2019/TT-BYT  ng y 28/8/2019  ủa Bộ  r ởng Bộ y    quy định  ỷ lệ  hần  răm 

 ổn  h ơng  ơ  hể sử  ụng  rong gi m định  h   y  gi m định   m  hần   ỷ lệ  ổn 

 h ơng  ơ  hể  ủa Nguyễn Văn P  o  h ơng  í h g y nên hiện  ại l : 16% (M ời 

s u  hần  răm). Tại  hời điểm gi m định. Theo nguyên  ắ   ộng lùi  ại Thông    

(khi có  ừ 02  ỷ lệ  ổn  h ơng  rở lên). 

3. K   luận  h  : C    ổn  h ơng  o vậ  sắc bén gây ra.  

Về  r  h nhiệm   n sự: Qu   rình điều  ra  anh P  hông yêu  ầu bồi  h ờng 

 hi  hí điều  rị  h ơng  í h  o H g y ra  nên  hông xem x   giải quy  .  

Tại bản   o  rạng s  23/CT-VKSTP   ngày 30/5/2023, Viện kiểm s   nh n 

  n  h nh  h   a     đã  ruy    bị   o Nguyễn Văn H về  ội “C    g y  h ơng 

tích” theo điểm đ  hoản 2  iều 134  ủa Bộ luậ  Hình sự.  

Tại  hiên   a, đại  iện Viện  iểm s    hự  h nh quyền  ông    giữ nguyên 

quy   định  ruy    đ i với bị   o H.  au  hi  h n  í h h nh vi  hạm  ội       ình 

 i    ăng nặng  giảm nhẹ hình  hạ   đại  iện Viện  iểm s   đề nghị Hội đồng x   xử 

 uyên b  bị   o Nguyễn Văn H  hạm  ội “C    g y  h ơng tích”. Về hình  hạ  

 hính:  ề nghị     ụng điểm đ  hoản 2  iều 134  điểm s  hoản 1  iều 51  ủa Bộ 

luậ  Hình sự  xử  hạ  bị   o Nguyễn Văn H mứ   n  ừ 02 năm 06  h ng tù đ n 03 

năm tù. Về  r  h nhiệm   n sự: qu   rình điều  ra v   ại  hiên   a, anh Nguyễn Văn 

P  hông yêu  ầu nên  hông xem x   giải quy  . Ngo i ra  Viện  iểm s     n đề 

nghị về xử l  vậ   hứng  heo quy định  h   luậ . 

Bị   o nhận  ội   hông  ó    i n b o  hữa   ranh luận; xin đ ợ  giảm nhẹ 

hình  hạ . 

Bị hại  hông  ó    i n  ranh luận. 

Ng ời l m  hứng  hông  ó    i n. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội  ung vụ  n   ăn  ứ v o       i liệu  rong hồ sơ vụ  n đã đ ợ  

 ranh  ụng  ại  hiên   a  Hội đồng x   xử nhận định nh  sau: 
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[1] Trong qu   rình điều  ra   ruy          ơ quan v  ng ời  i n h nh     ụng 

đã  hự  hiện đúng  hẩm quyền   rình  ự   hủ  ụ  quy định  ủa Bộ luậ  T   ụng hình 

sự. Bị   o v  những ng ời  ham gia     ụng  hông  ó    i n hoặ   hi u nại về 

h nh vi  quy   định  ủa Cơ quan  i n h nh     ụng  ng ời  i n h nh     ụng      

h nh vi     ụng  quy   định     ụng  ủa      ơ quan  ng ời  i n h nh     ụng l  

đúng quy định  h   luậ . 

 [2] Tại  hiên   a  bị   o  hừa nhận  o n bộ h nh vi  hạm  ội  ủa mình, phù 

hợ  với lời  hai  ủa bị   o  ại Cơ quan điều  ra   hù hợ  với lời  hai  ủa bị hại v  

ng ời l m  hứng      luận gi m định  ùng       i liệu  hứng  ứ  h    ó  rong hồ 

sơ vụ  n; qua đó  ó đủ  ơ sở để x   định: V o  hoảng 16 giờ 30  hú  ng y 

06/01/2023   ại ấ  D, xã M   h nh  h  S   ỉnh  ồng Th    sau  hi đã u ng say, 

Nguyễn Văn H  ó lời lẽ xú   hạm  ha l  ông Nguyễn Văn D1   ẫn đ n giữa anh 

Nguyễn Văn P v  Nguyễn Văn H cãi nhau. Nguyễn Văn H đã sử  ụng  on  ao rựa 

bằng  im loại m u đen    i 42  m  rộng 8 m l  hung  hí nguy hiểm   h m anh 

Nguyễn Văn P g y  h ơng  í h với  ỷ lệ  ổn  h ơng  ơ  hể là 16%. 

 Tại  iều 134 Bộ luậ  Hình sự quy định: 

“1. Ng ời n o      g y  h ơng  í h hoặ  g y  ổn hại  ho sứ   hỏe  ủa ng ời 

kh   m   ỷ lệ  ổn  h ơng  ơ  hể  ừ 11% đ n 30% hoặ    ới 11% nh ng  huộ  mộ  

 rong      r ờng hợ  sau đ y   hì bị  hạ   ải  ạo  hông giam giữ đ n 03 năm hoặ  

bị  hạ   ù  ừ 06 tháng đ n 03 năm: 

 a) Dùng …  hung  hí nguy hiểm … 

… 

2. Phạm  ội  huộ  mộ       r ờng hợ  sau đ y   hì bị  hạ   ù  ừ 02 năm đ n 

06 năm: 

…. 

đ) G y  h ơng  í h hoặ  g y  ổn hại sứ   hỏe  ủa ng ời  h   m   ỷ lệ  ổn 

 h ơng  ơ  hể  ừ 11% đ n 30% nh ng  huộ  mộ   rong      r ờng hợ  quy định  ại 

    điểm  ừ điểm a đ n    hoản 1  iều n y.”  

 [3] Bị   o Nguyễn Văn H  uy l  ng ời  hông bi    hữ  nh ng bị   o đã có 

mộ   iền  n về  ội “C    g y  h ơng  í h” nên bị   o nhận  hứ  đ ợ  rằng sứ  

 hỏe   ính mạng  ủa  on ng ời đ ợ   h   luậ  bảo vệ  h nh vi x m hại đ n sứ  

 hỏe hoặ   ính mạng  ủa ng ời  h   sẽ bị xử l   bị   o  ũng nhận  hứ  đ ợ  rằng 
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dao rựa l  hung  hí nguy hiểm  vì nó l  vậ  sắ  b n  n u sử  ụng để  h m v o  ơ 

 hể  ủa ng ời  h   sẽ g y ra  h ơng  í h  n u  rúng v o vị  rí hiểm y u sẽ  ẫn đ n 

 h   ng ời. Th  nh ng để  hỏa mãn sự  ứ  giận  ủa bản  h n  bị   o đã sử  ụng 

dao rựa chém nhiều nh   v o  ơ  hể anh Nguyễn Văn P g y  h ơng  í h với  ỷ lệ 

 ổn  h ơng  ơ  hể l  16%. 

Từ những  h n  í h  rên  ho  hấy  h nh vi  ủa bị   o đã đủ y u     ấu  h nh 

 ội “C    g y  h ơng  í h”  heo quy định  ại điểm đ  hoản 2  iều 134 Bộ luậ  

Hình sự. 

[4] Về  ình  i    ăng nặng  giảm nhẹ hình  hạ :  

[4.1] Về  ình  i    ăng nặng: Bị   o  ó 01  iền  n về  ội “C    g y  h ơng 

 í h” nên lần  hạm  ội n y  huộ   r ờng hợ    i  hạm  vì vậy  ần     ụng điểm h 

 hoản 1  iều 52  ủa Bộ luậ  Hình sự để xem x    rong việ  quy   định mứ  hình 

 hạ  đ i với bị   o. 

[4.2] Về  ình  i   giảm nhẹ: Trong qu   rình điều  ra v   ại  hiên  o   bị   o 

đã  h nh  hẩn  hai b o   ỏ ra ăn năn h i  ải, nên đ ợ      ụng  ình  i   giảm nhẹ 

 ại điểm s  hoản 1  iều 51  ủa Bộ luậ  Hình sự để xem x    rong việ  quy   định 

mứ  hình  hạ . 

Tuy nhiên, với  ính  hấ   mứ  độ h nh vi  hạm  ội  ủa bị   o  Hội đồng x   

xử x    hấy  ần  hi    hải    h ly bị   o ra  hỏi xã hội mộ   hời gian để bị   o 

đ ợ  gi o  ụ   họ   ậ   rở  h nh  ông   n      h a nhậ  xã hội.  

 [5] Về  r  h nhiệm   n sự: X    hấy  rong qu   rình điều  ra v   ại  hiên   a 

bị hại Nguyễn Văn P không yêu  ầu nên  hông xem x   giải quy  .  

[6] Về xử l  vậ   hứng:   i với 01  on  ao rựa m u đen    i  hoảng 42  m  

rộng 08  m  H sử  ụng g y  h ơng  í h  ho anh P nên  ị h  hu  iêu hủy. 

(Hiện vậ   hứng nêu  rên  o Chi  ụ  Thi h nh  n   n sự  h nh  h   a     

đang quản l ). 

 [7] Về  n  hí: X    hấy ho n  ảnh  ủa bị   o  hó  hăn  huộ   iện hộ  ận 

nghèo ở địa  h ơng  vì vậy  ần miễn  n  hí hình sự sơ  hẩm đ i với bị   o. 

[8] Ph   biểu luận  ội  ủa Kiểm s   viên  ại  hiên   a l  đúng ng ời  đúng 

 ội  đúng quy định  h   luậ   đồng  hời Viện  iểm s   đề nghị mứ  hình  hạ  phù 

hợ  với  ính  hấ  h nh vi  hạm  ội  ủa bị   o nên H XX  hấ  nhận.  

Vì     lẽ  rên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ v o: điểm đ  hoản 2  iều 134, điểm s  hoản 1  iều 51  điểm h 

 hoản 1  iều 52  ủa Bộ luậ  Hình sự: 

1. Tuyên b : Bị   o Nguyễn Văn H  hạm  ội “C    g y  h ơng  í h”.  

2. Xử  hạ : Bị   o Nguyễn Văn H mứ   n 03 (ba) năm  ù. Thời hạn  ù  ính 

 ừ ng y bị   o  hấ  h nh hình  hạ .  

3. Về  r  h nhiệm   n sự: Không xem x   giải quy  . 

4. Về xử l  vậ   hứng: Căn  ứ v o điểm a  hoản 1  iều 47  ủa Bộ luậ  Hình 

sự  điểm a  hoản 2  iều 106  ủa Bộ luậ  T   ụng hình sự  

Tị h  hu  iêu hủy: 01  on  ao (loại  ao rựa) bằng  im loại  m u đen    i 

42 m  rộng 08 m  đ ợ  niêm  hong  đóng  ấu  r n m u đỏ  ủa Công an xã M, 

 h nh  h  S v  ghi  hữ “H”. 

(Hiện vậ   hứng nêu  rên  o Chi  ụ  Thi h nh  n   n sự  h nh  h   a     

đang quản l   heo biên bản giao nhận vậ   hứng ng y 19/6/2023). 

5. Về  n  hí: Căn  ứ v o  iều 136  ủa Bộ luậ  T   ụng hình sự v   iều 12, 

 iều 23  ủa Nghị quy   s  326/2016/ BTVQH14 ng y 30/12/2016  ủa  y ban 

Th ờng vụ Qu   hội quy định về mứ   hu  miễn  giảm   hu  nộ   quản l  v  sử 

 ụng  n  hí v  lệ  hí T a  n                             

Bị   o Nguyễn Văn H đ ợ  miễn nộ   iền  n  hí hình sự sơ  hẩm. 

Trong hạn 15 ng y  ể  ừ ng y hôm nay  uyên  n  bị   o  bị hại  ó quyền 

 h ng   o lên T a  n nh n   n  ỉnh  ồng Th  . 

 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T a  n nh n   n  ỉnh  T; (1b)                 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VK ND TP  a    ; (2b) 

- Công an TP  a    ; (4b)                                                                    

- Chi  ụ  THA TP  a    ; (1b) 

-  ở T   h  ; (1b)                                                                               ( ã ký)  
- Thi h nh  n  hạ   ù; (1b) 

- Bị   o, ng ời  ham gia     ụng; (2b)                                                    

- L u VT  TP; (2b)                                                                   

- L u hồ sơ. (1b)                                                                      Huỳnh Thị Mộng Thúy 


